
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
93/25 Nguyễn Thị Minh Khai , Tổ 1  Khu 9, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

19/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀN LONG VƯƠNG

3702994735

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

2. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

3. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ quản lý công việc kinh doanh nhượng quyền 
thương mại; dịch vụ nhượng quyền thương mại (mua theo 
nhóm, quảng cáo theo nhóm); dịch vụ tư vấn quản lý liên quan 
đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ cung cấp hỗ trợ (kinh 
doanh) trong việc thiết lập nhượng quyền thương mại.Nhượng 
quyền, cố vấn liên quan cho thuê,thiết kế xây dựng đào tạo 
pháp lý

7020

4. Cơ sở lưu trú khác 5590

5. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

6. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀN LONG VƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Dien Long Vuong joint stock Company
Tên công ty viết tắt: Dien Long Vuong JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989790810
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: -Bán buôn mỹ
phẩm - Bán buôn đồ điện
gia dụng, đèn và các bộ đèn
điện, bếp ga, dụng cụ nhà
bếp. -Bán buôn các sản
phẩm bằng gỗ ép, ván ép,
vật tư ngành gỗ, củi; -Bán
buôn giường, tủ, bàn ghế và

đồ dùng nội thất tương tự,
pallet gỗ, nhựa - Bán buôn
sách, báo, tạp chí, văn
phòng phẩm (trừ các sản
phẩm văn hóa phản động,
đồi trụy, mê tín dị đoan
hoặc có hại tới giáo dục
thẩm mỹ, nhân cách)

4649

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết :Bán buôn gạch và

thiết bị vệ sinh, bán buôn đồ
ngũ kim

4663

9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cà phê
hạt, đã hoặc chưa rang, cà

phê bột

4632

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

11. Xây dựng nhà để ở 4101

12. Xây dựng nhà không để ở 4102

13. Thu gom rác thải không độc hại 3811

14. Thu gom rác thải độc hại 3812

15. Chuẩn bị mặt bằng 4312

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn thiết bị phòng cháy chữa cháy, mua bán  các loại hoá 
chất phuc vụ công nghiệp, mua bán sơn

4669

20. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932
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50.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

21. Dịch vụ ăn uống khác 5629

22. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

24. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

25. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

26. Đào tạo trung cấp 8532

27. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn kiến trúc; thiết kế kiến trúc; thiết kế công trình 
dân dụng và công nghiệp; Thiết kế nội thất ngoại thất; thiết kế 
quy hoạch xây dựng công trình. Tư vấn, thiết kế, giám sát, thi 
công lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 
Tư vấn, thiết kế, giám sát và Xây dựng các công trình công 
nghiệp và dân dụng

7110

28. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

29. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

30. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

31. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về công nghệ PCCC; Huyến luyện, hướng dẫn 
nghiệp vụ về PCCC

7490

32. Sản xuất hoá chất cơ bản
. Chi tiết :Sản xuất các loại hoá chất phuc vụ công nghiệp 
(Không hoạt động tại trụ sở chính)

2011

33. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
(Không hoạt động tại trụ sở chính)

2022

34. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820(Chính)

35. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THANH 
TUẤN           

ẤP 5, Phường 
Vĩnh Tân, Thị xã 
Tân Uyên, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.100.0
00

21.000.000.000 42,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.100.0
00

21.000.000.000 42,000

280742559

2   NGUYỄN 
THỊ OANH       
    

93/25 Nguyễn Thị 
Minh Khai , Tổ 1  
Khu 9, Phường 
Phú Hòa, Thành 
phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.750.0
00

27.500.000.000 55,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.750.0
00

27.500.000.000 55,000

0741870026
29
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3 NGUYỄN 
ĐỨC THÀNH

Xóm 1, , Xã Phúc 
Trạch, Huyện 
Hương Khê, Tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 3,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 3,000

184418778

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       280742559
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: ẤP 5, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: ẤP 5, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THANH TUẤN           Nam

10/11/1980 Kinh Việt Nam

20/01/2015 công an Bình Dương

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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